
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Ông BÙI XUÂN HẢIÔng BÙI XUÂN HẢI
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: BÙI XUÂN HẢI.BÙI XUÂN HẢI.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: BÙI XUÂN HẢI.BÙI XUÂN HẢI.
Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1972.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1972.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.
Quê quán: Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.Quê quán: Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.
Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ 5A18 tòa R1.05 VHOP, xã Gia Lâm, Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ 5A18 tòa R1.05 VHOP, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội.thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Học vị: Tiến sĩ Luật.- Học vị: Tiến sĩ Luật.
- Học hàm: Phó Giáo sư.- Học hàm: Phó Giáo sư.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ D; Tiến sĩ Luật tại Úc - Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ D; Tiến sĩ Luật tại Úc - Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  

Trường Đại học Hải Phòng.Trường Đại học Hải Phòng.
Nơi công tác: Trường Đại học Hải Phòng.Nơi công tác: Trường Đại học Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 25/12/1993. 	 Ngày chính thức: 25/12/1994.Ngày vào Đảng: 25/12/1993. 	 Ngày chính thức: 25/12/1994.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Bộ trưởng  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Bộ trưởng  
Bộ Tư pháp; 01 Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; 01 Bằng khen Bộ Tư pháp; 01 Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; 01 Bằng khen 
của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Hải Phòng.nhân dân thành phố Hải Phòng.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 8/1994 - tháng 3/1995: Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Từ tháng 8/1994 - tháng 3/1995: Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, 
Trường Đại học Luật Hà Nội.Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 4/1995 - tháng 12/2002: Giảng viên Trường Đại học Luật Từ tháng 4/1995 - tháng 12/2002: Giảng viên Trường Đại học Luật 
Thành phố Hồ Chí Minh.Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2003 - tháng 3/2008: Phó Trưởng khoa Luật Thương mại, Từ tháng 01/2003 - tháng 3/2008: Phó Trưởng khoa Luật Thương mại, 
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Học nghiên cứu sinh  Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Học nghiên cứu sinh  
Tiến sĩ Luật tại Law School - La Trobe University, Melbourne, Úc  Tiến sĩ Luật tại Law School - La Trobe University, Melbourne, Úc  
(từ tháng 02/2004 - tháng 5/2007).(từ tháng 02/2004 - tháng 5/2007).

Từ tháng 4/2008 - tháng 01/2012: Trưởng Khoa Luật Thương mại, Từ tháng 4/2008 - tháng 01/2012: Trưởng Khoa Luật Thương mại, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 10/2008), Trường Đại học Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 10/2008), Trường Đại học 
Luật Thành phố Hồ Chí Minh.Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 02/2012 - tháng 7/2023: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư  Từ tháng 02/2012 - tháng 7/2023: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư  
Đảng ủy (từ tháng 3/2013), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,  Đảng ủy (từ tháng 3/2013), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,  
Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/2023 - tháng 01/2026: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Từ tháng 8/2023 - tháng 01/2026: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hải Phòng.Trường Đại học Hải Phòng.

Từ tháng 02/2026 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Từ tháng 02/2026 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  
Trường Đại học Hải Phòng./.Trường Đại học Hải Phòng./.

Ông LÊ MẠNH HÙNGÔng LÊ MẠNH HÙNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LÊ MẠNH HÙNG.LÊ MẠNH HÙNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LÊ MẠNH HÙNG.LÊ MẠNH HÙNG.
Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1973. 	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1973. 	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Quê quán: Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên.Quê quán: Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên.
Nơi đăng ký thường trú: Số 8C Cù Chính Lan, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.Nơi đăng ký thường trú: Số 8C Cù Chính Lan, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số 17, dãy 16A1, Làng Việt kiều Châu Âu, phường Hà Đông, thành phố Nơi ở hiện nay: Số 17, dãy 16A1, Làng Việt kiều Châu Âu, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội.Hà Nội.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu.
- Học vị: Tiến sĩ Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ. 	- Học vị: Tiến sĩ Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ. 	
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên  

Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương;  Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương;  
Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Nơi công tác: Bộ Công Thương.Nơi công tác: Bộ Công Thương.
Ngày vào Đảng: 30/8/2007. 	 Ngày chính thức: 30/8/2008.Ngày vào Đảng: 30/8/2007. 	 Ngày chính thức: 30/8/2008.
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì; Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì; 

01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của 
bộ, ngành.bộ, ngành.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Quốc hội khóa XV.Đại biểu Quốc hội khóa XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1995 - năm 1997: Công tác kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Bia  Từ năm 1995 - năm 1997: Công tác kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Bia  
Việt Đức (Khu Công nghiệp Sài Đồng, Hà Nội).Việt Đức (Khu Công nghiệp Sài Đồng, Hà Nội).

Từ năm 1997 - năm 2000: Học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Từ năm 1997 - năm 2000: Học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ năm 2000 - tháng 8/2013: Kỹ sư Công nghệ Phòng Công nghệ và Môi trường, Công ty Từ năm 2000 - tháng 8/2013: Kỹ sư Công nghệ Phòng Công nghệ và Môi trường, Công ty 

Liên doanh NMLD Việt Nga (2000 - 2001); Kỹ sư Công nghệ Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga (2000 - 2001); Kỹ sư Công nghệ Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty 
Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (2001 - 2005); Chuyên viên Ban Chế biến Dầu khí,  Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (2001 - 2005); Chuyên viên Ban Chế biến Dầu khí,  
Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (2005 - 2006); Chuyên viên Vụ Dầu khí (nay là Vụ Công nghiệp),  Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (2005 - 2006); Chuyên viên Vụ Dầu khí (nay là Vụ Công nghiệp),  
Văn phòng Chính phủ (2006 - 2007); Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Văn phòng Chính phủ (2006 - 2007); Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (2007 - 2009); Phó Tổng Giám đốc, Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn (từ tháng Việt Nam (2007 - 2009); Phó Tổng Giám đốc, Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn (từ tháng 
7/2009); Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm Khí điện đạm Cà Mau, Tập đoàn  7/2009); Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm Khí điện đạm Cà Mau, Tập đoàn  
Dầu khí Việt Nam (từ tháng 12/2009); Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm Khí  Dầu khí Việt Nam (từ tháng 12/2009); Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm Khí  
điện đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn  điện đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn  
Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 3/2011).Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 3/2011).

Từ tháng 9/2013 - tháng 6/2019: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm  Từ tháng 9/2013 - tháng 6/2019: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm  
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hóa dầu Long Sơn (từ tháng 6/2014); Ủy viên  Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hóa dầu Long Sơn (từ tháng 6/2014); Ủy viên  
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 8/2015); Kiêm Chủ tịch  Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 8/2015); Kiêm Chủ tịch  
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (từ tháng 6/2017).Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (từ tháng 6/2017).

Từ tháng 7/2019 - tháng 12/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia  Từ tháng 7/2019 - tháng 12/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia  
Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;  Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;  
Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (từ tháng 10/2019); Bí thư Đảng ủy  Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (từ tháng 10/2019); Bí thư Đảng ủy  
Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 6/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ tháng 6/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ tháng 10/2020); đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ tháng 10/2020); đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban 
Kinh tế và Tài chính Quốc hội. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  Kinh tế và Tài chính Quốc hội. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  
(từ tháng 4/2022).(từ tháng 4/2022).

Từ tháng 01/2024 - tháng 11/2025: Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (nay Từ tháng 01/2024 - tháng 11/2025: Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (nay 
là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn  là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn  
Dầu khí Việt Nam (đến tháng 10/2024); Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí  Dầu khí Việt Nam (đến tháng 10/2024); Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí  
Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); Ủy viên  Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ ngày 24/01/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ ngày 24/01/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên 
Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Từ tháng 12/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (từ ngày Từ tháng 12/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (từ ngày 
22/01/2026); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng  22/01/2026); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng  
Bộ Công Thương; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của  Bộ Công Thương; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của  
Quốc hội./.Quốc hội./.

Bà TRẦN THỊ THANH HUYỀNBà TRẦN THỊ THANH HUYỀN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THANH HUYỀN.TRẦN THỊ THANH HUYỀN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THANH HUYỀN.TRẦN THỊ THANH HUYỀN.
Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1988. 	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1988. 	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Quê quán: Phường Hải An, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 20 đường Đông Trà 4, phường Lê Chân,  Nơi đăng ký thường trú: Số 20 đường Đông Trà 4, phường Lê Chân,  

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.
- Học vị: Thạc sĩ Y khoa. 			  - Học vị: Thạc sĩ Y khoa. 			 
- Lý luận chính trị: Trung cấp. - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  

Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Nơi công tác: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.Nơi công tác: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 23/12/2009. 	 Ngày chính thức: 23/12/2010.Ngày vào Đảng: 23/12/2009. 	 Ngày chính thức: 23/12/2010.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Khen thưởng: 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/2012 - tháng 9/2019: Công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Từ tháng 11/2012 - tháng 9/2019: Công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, 
qua các chức danh: Bác sĩ Khoa Vi sinh; Phụ trách Khoa Vi sinh (từ tháng qua các chức danh: Bác sĩ Khoa Vi sinh; Phụ trách Khoa Vi sinh (từ tháng 
11/2017).11/2017).

Từ tháng 10/2019 - tháng 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  Từ tháng 10/2019 - tháng 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  
Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Từ tháng 4/2021 - tháng 12/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  Từ tháng 4/2021 - tháng 12/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  
Trưởng khoa Vi sinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Trưởng khoa Vi sinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Từ tháng 01/2024 - tháng 12/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Từ tháng 01/2024 - tháng 12/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Trưởng khoa Vi sinh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng;  Trưởng khoa Vi sinh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng;  
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng.Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng.

Từ tháng 01/2025 - tháng 9/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  Từ tháng 01/2025 - tháng 9/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  
Trưởng khoa Vi sinh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng;  Trưởng khoa Vi sinh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng;  
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn phường Hồng Bàng (từ tháng 4/2025). Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn phường Hồng Bàng (từ tháng 4/2025). 

Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa 
Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng./.Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng./.

Bà HOÀNG MINH PHƯƠNGBà HOÀNG MINH PHƯƠNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: HOÀNG MINH PHƯƠNG.HOÀNG MINH PHƯƠNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: HOÀNG MINH PHƯƠNG.HOÀNG MINH PHƯƠNG.
Sinh ngày: 27 tháng 5 năm 1997.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 27 tháng 5 năm 1997.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long,  Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long,  

tỉnh Quảng Ninh.tỉnh Quảng Ninh.
Quê quán: Xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên.Quê quán: Xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên.
Nơi đăng ký thường trú: Số 12/115/280 đường Trần Nguyên Hãn, Nơi đăng ký thường trú: Số 12/115/280 đường Trần Nguyên Hãn, 

phường An Biên, thành phố Hải Phòng.phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh.
- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giảng viên Tổ Thực hành tiếng Anh, Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giảng viên Tổ Thực hành tiếng Anh, 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng.Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng.
Nơi công tác: Trường Đại học Hải Phòng.Nơi công tác: Trường Đại học Hải Phòng.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/2021 đến nay: Giảng viên Tổ Thực hành tiếng Anh,  Từ tháng 10/2021 đến nay: Giảng viên Tổ Thực hành tiếng Anh,  
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng./.Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng./.

Bà PHẠM THU XANHBà PHẠM THU XANH
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: PHẠM THU XANH.PHẠM THU XANH.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: PHẠM THU XANH.PHẠM THU XANH.
Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1965. 	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1965. 	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã An Phú, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã An Phú, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Paris 17-01, Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Nơi đăng ký thường trú: Paris 17-01, Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Y khoa; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Y khoa; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Học vị: Tiến sĩ Y tế công cộng; Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Sản Ngoại.- Học vị: Tiến sĩ Y tế công cộng; Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Sản Ngoại.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc  

Tổng Công ty Hàng Kênh; Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống Tổng Công ty Hàng Kênh; Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống 
các bệnh viện, phòng khám thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện các bệnh viện, phòng khám thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 
Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành phố Hải Phòng; Ủy viên  Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành phố Hải Phòng; Ủy viên  
Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên  Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên  
Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức Hải Phòng.Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức Hải Phòng.

Nơi công tác: Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.Nơi công tác: Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 30/11/1996. 	 Ngày chính thức: 30/11/1997.Ngày vào Đảng: 30/11/1996. 	 Ngày chính thức: 30/11/1997.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 Bằng khen cấp bộ, tỉnh; Giải thưởng Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 Bằng khen cấp bộ, tỉnh; Giải thưởng 

Lê Chân; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; Danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y tế Việt Nam  Lê Chân; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; Danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y tế Việt Nam  
giai đoạn 2020 - 2025; Huy chương vì sự nghiệp Dân số; Huy chương vì sự nghiệp Y học cổ truyền.giai đoạn 2020 - 2025; Huy chương vì sự nghiệp Dân số; Huy chương vì sự nghiệp Y học cổ truyền.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ  2011 - 2016 và khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ  2011 - 2016 và khóa XV, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng khóa III, 
nhiệm kỳ 2004 - 2009.nhiệm kỳ 2004 - 2009.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/1990 - tháng 12/1993: Công tác tại Phòng Y tế Xí nghiệp Giày dép số 6 Hải Phòng.Từ tháng 01/1990 - tháng 12/1993: Công tác tại Phòng Y tế Xí nghiệp Giày dép số 6 Hải Phòng.
Từ tháng 01/1994 - tháng 6/1997: Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Quán Trữ, quận Kiến An, Từ tháng 01/1994 - tháng 6/1997: Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Quán Trữ, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Từ tháng 7/1997 - tháng 10/2008: Công tác tại Trung tâm Y tế quận Kiến An, thành phố Hải Phòng,  Từ tháng 7/1997 - tháng 10/2008: Công tác tại Trung tâm Y tế quận Kiến An, thành phố Hải Phòng,  

qua các chức vụ: Trưởng khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế;  qua các chức vụ: Trưởng khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế;  
Giám đốc Trung tâm Y tế; Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Y tế; Bí thư Chi bộ II; Ủy viên Ban Chấp hành  Giám đốc Trung tâm Y tế; Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Y tế; Bí thư Chi bộ II; Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ; Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An  Đảng bộ; Bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An  
nhiệm kỳ 2005 - 2010; đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009; nhiệm kỳ 2005 - 2010; đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009; 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 11/2008 - tháng 10/2020: Công tác tại Sở Y tế thành phố Hải Phòng, qua các chức vụ:  Từ tháng 11/2008 - tháng 10/2020: Công tác tại Sở Y tế thành phố Hải Phòng, qua các chức vụ:  
Phó Giám đốc; Phó Giám đốc điều hành; Giám đốc Sở Y tế; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  Phó Giám đốc; Phó Giám đốc điều hành; Giám đốc Sở Y tế; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  
cơ quan Sở; Bí thư Chi bộ phòng Nghiệp vụ Y; Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế; Ủy viên  cơ quan Sở; Bí thư Chi bộ phòng Nghiệp vụ Y; Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế; Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố  
Hải Phòng; Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn ngành Y tế;  Hải Phòng; Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn ngành Y tế;  
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XV, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Từ tháng 11/2020 - tháng 6/2024: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc  Từ tháng 11/2020 - tháng 6/2024: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc  
Tổng Công ty Hàng Kênh; Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống các bệnh viện, phòng khám Tổng Công ty Hàng Kênh; Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống các bệnh viện, phòng khám 
thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; 
Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hải Phòng;  Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hải Phòng;  
Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành  Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành  
Hội Nữ Trí thức Hải Phòng.Hội Nữ Trí thức Hải Phòng.

Từ tháng 7/2024 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Từ tháng 7/2024 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Hàng Kênh; Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống các bệnh viện, Hàng Kênh; Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng Điều hành hệ thống các bệnh viện, 
phòng khám thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi  phòng khám thuộc Tổng Công ty Hàng Kênh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi  
Hải Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ,  Hải Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ,  
Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành  Phó Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành  
Hội Nữ Trí thức Hải Phòng./.Hội Nữ Trí thức Hải Phòng./.


